



	Phiếu 01. DLNN/13                        PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
             KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ NĂM 2013
Nămnannn

	
	
  Lượt khách số (Giám sát viên ghi)

	Xin kính chào Ông (bà)! Tổng cục Thống kê đang tổ chức thu thập thông tin về khách du lịch nhằm phục vụ công tác chuyên môn. Xin Ông (bà) vui lòng bớt chút thời gian trả lời một số câu hỏi dưới đây. Mọi thông tin Ông (bà) cung cấp sẽ được giữ kín và chỉ nhằm mục đích thống kê. 

	1.
	Mục đích chính trong chuyến đi này của Ông (bà) có phải là lao động, định cư hoặc có ý định ở lại Việt Nam từ 1 năm trở lên hay không?

	1 FORMCHECKBOX 
 Có              Dừng phỏng vấn


.
2 FORMCHECKBOX 
 Không          Chuyển sang câu 2
 



	2.
	Đến thời điểm phỏng vấn, Ông (bà) đã đi được 1/2 thời gian dự kiến cho cả chuyến đi hay chưa?


	1 FORMCHECKBOX 
 Đã đi được                Chuyển sang câu 3


2 FORMCHECKBOX 
 Chưa đi được             Dừng phỏng vấn

	3.
	 Ông (bà) thuộc nhóm tuổi nào dưới đây ?
	1 FORMCHECKBOX 
 dưới 15 tuổỉ                 Dừng phỏng vấn
2 FORMCHECKBOX 
 15 – 24 tuổi 
3 FORMCHECKBOX 
 25 – 34 tuổi 
4 FORMCHECKBOX 
 35 – 44 tuổi 
5 FORMCHECKBOX 
 45 – 54 tuổi 
6 FORMCHECKBOX 
 55 – 64 tuổi 
7 FORMCHECKBOX 
 từ 65 tuổi trở lên

	 4.
	Giới tính ?
	1 FORMCHECKBOX 
 Nam 


2 FORMCHECKBOX 
 Nữ

	5.
	Nghề nghiệp của Ông (bà)?    
	01 FORMCHECKBOX 
 Nhà thương gia                    
02 FORMCHECKBOX 
 Nhà báo                 
03 FORMCHECKBOX 
 Giáo sư, giảng viên, giáo viên
04 FORMCHECKBOX 
 Kiến trúc sư                         
05 FORMCHECKBOX 
 Hưu trí                   
06 FORMCHECKBOX 
 Học sinh, sinh viên      
07 FORMCHECKBOX 
 Quan chức chính phủ          
08 FORMCHECKBOX 
 Nhân viên tổ chức quốc tế             
09 FORMCHECKBOX 
 Khác

	6.
	Nước cư trú của Ông (bà)?


	………………….................        Mã nước

                                                       Cục Thống kê ghi

	7.
	Ông (bà) là Việt kiều ?
	1 FORMCHECKBOX 
 Có 


2 FORMCHECKBOX 
 Không
 


	8.
	Mục đích chính đến Việt Nam lần này của Ông (bà) ?
	1 FORMCHECKBOX 
 Du lịch nghỉ ngơi, thăm quan, vui chơi giải trí       
2 FORMCHECKBOX 
 Thông tin, báo chí              

3 FORMCHECKBOX 
 Hội nghị, hội thảo…

4 FORMCHECKBOX 
 Thăm họ hàng, bạn bè

5 FORMCHECKBOX 
 Thương mại   

6 FORMCHECKBOX 
 Chữa bệnh                   
7 FORMCHECKBOX 
 Các mục đích khác

	9.
	Ông ( bà) đã tham khảo từ đâu để quyết định chuyến đi du lịch đến Việt Nam lần này?
	1 FORMCHECKBOX 
 Bạn bè, người thân                           
2 FORMCHECKBOX 
 Sách, báo, tạp chí                   
3 FORMCHECKBOX 
 Internet

4 FORMCHECKBOX 
 Công ty du lịch                                 
5 FORMCHECKBOX 
 Ti vi      
6 FORMCHECKBOX 
 Được mời                                      
7 FORMCHECKBOX 
 Khác

	10.
	Những tiêu chí nào được Ông (bà) xem xét và quyết định chọn Việt Nam để đến du lịch ?
	1 FORMCHECKBOX 
 Điểm du lịch hấp dẫn        
2 FORMCHECKBOX 
 Phương tiện đi lại thuận tiện       
3 FORMCHECKBOX 
 Giá trị đồng tiền
4 FORMCHECKBOX 
 Thủ tục hải quan và nhập cảnh đơn giản         
5 FORMCHECKBOX 
 Điểm đến an toàn         
6 FORMCHECKBOX 
 Khác

	11.
	Ông (bà) đến Việt Nam khi nào?
	

Ngày Tháng  Năm

	12.
	Ông (bà) đến Việt Nam bằng phương tiện gì?
	1 FORMCHECKBOX 
 Máy bay      
2 FORMCHECKBOX 
 Ô tô       
3 FORMCHECKBOX 
 Tàu hoả       
4 FORMCHECKBOX 
 Tàu thuỷ      
5 FORMCHECKBOX 
 Phương tiện khác     

	13.
	Đây là lần thứ mấy Ông (bà) đến Việt Nam?
	1 FORMCHECKBOX 
 Lần 1                                  
2 FORMCHECKBOX 
 Lần 2            
3 FORMCHECKBOX 
 Lần thứ 3 trở lên 

	14.
	Tổng số ngày Ông (bà) dự định ở lại Việt Nam?

Tổng số ngày Ông (bà) dự định ở lại Tỉnh/TP này?


	



Ngày


Ngày


	15.
	Có bao nhiêu cơ sở lưu trú Ông (bà) dự định nghỉ lại trong chuyến đi này?
	
Cơ sở


	16.
	Ông (bà) đến Việt Nam có theo tour hay không ?
	1 FORMCHECKBOX 
 Có 


2 FORMCHECKBOX 
 Không
      Chuyển đến câu 19

	17.
	Tổng số tiền phải trả cho công ty lữ hành (số tiền mua tour)? ( chỉ tính cho 1 người)
Ghi rõ loại tiền?




	


  ………………………………..

	18.
	Xin đánh dấu vào những khoản mục đã bao gồm chi phí trong tour sau 

	1 FORMCHECKBOX 
 Vận chuyển quốc tế            
2 FORMCHECKBOX 
 Vận chuyển ở VN                     
3 FORMCHECKBOX 
 Chi ở
4 FORMCHECKBOX 
 Ăn uống                               
5 FORMCHECKBOX 
 Thăm quan, ngắm cảnh            
6 FORMCHECKBOX 
 Dịch vụ khác

	19.
	Ước lượng tổng số tiền và các khoản mục Ông (bà) sẽ chi ở Việt Nam cho toàn bộ chuyến đi và riêng cho tỉnh đang phỏng vấn. Nếu đi theo tour chỉ ghi các khoản chi ngoài tour ( không tính các khoản đã mua trong tour)  

	
	
	Loại tiền, đơn vị tính
	Tổng số tiền chi tiêu tại Việt Nam
	Trong đó chi tại tỉnh, TP này

	
	01
Tiền thuê phòng

	
	
	

	
	02
Tiền ăn uống

	
	
	

	
	03
Tiền đi lại tại Việt Nam

	
	
	

	
	04
Chi phí thăm quan ( tour trong nước,…)

	
	
	

	
	05
Chi mua hàng hoá, quà lưu niệm, kỷ niệm

	
	
	

	
	06
Chi mua dịch vụ văn hoá, thể thao, giải trí
	
	
	

	
	07
Chi mua thuốc chữa bệnh, dịch vụ y tế
	
	
	

	
	08
Chi khác
	
	
	

	
	09
Tổng số
	
	
	

	20.
	Số tiền này dùng cho bao nhiêu người
	
Người




	21.
	Trong đó trẻ em dưới 3 tuổi               
	
Người

	22.
	Ông (bà) có hài lòng với chuyến đi này không?
	1 FORMCHECKBOX 
 Có 
   

      Chuyển đến câu 23
2 FORMCHECKBOX 
 Không
      Chuyển đến câu 25


	23.
	Đặc điểm nào ở Việt Nam khiến Ông (bà) có ấn tượng tốt nhất?
	1 FORMCHECKBOX 
 Phong cảnh đẹp    
2 FORMCHECKBOX 
 Thái độ của người Việt Nam   

3 FORMCHECKBOX 
 Chất lượng phục vụ của các cơ sở lưu trú

4 FORMCHECKBOX 
 Chất lượng phục vụ tại các điểm tham quan

5 FORMCHECKBOX 
 Hàng hoá rẻ          

6 FORMCHECKBOX 
 Khác

	24.
	Đến thời điểm phỏng vấn, Ông (bà) có ấn tượng tốt nhất với địa điểm tham quan, du lịch nào của Việt Nam?
	…………………........................................................................................       
Tỉnh, TP......................................................................


                                  Mã tỉnh, TP
                                                       Cục Thống kê ghi

	25.
	Đặc điểm nào ở Việt Nam khiến Ông (bà) chưa hài lòng?
	1 FORMCHECKBOX 
 Bị gian lận khi mua hàng hoá, dịch vụ (kể cả dịch vụ vận tải)
2 FORMCHECKBOX 
 Bị làm phiền bởi người bán hàng rong
3 FORMCHECKBOX 
 Thói quen xả rác bừa bãi của người Việt Nam

4 FORMCHECKBOX 
 Độ an toàn khi tham gia giao thông không cao

5 FORMCHECKBOX 
 Giá cả đắt đỏ (vé máy bay, phòng khách sạn...)

6 FORMCHECKBOX 
 Nhân viên phục vụ kém về ngoại ngữ 

7 FORMCHECKBOX 
 Nhân viên khách sạn kém về thái độ phục vụ 

8 FORMCHECKBOX 
  Trình độ của hướng dẫn viên còn kém, chưa nhiệt tình

9 FORMCHECKBOX 
 Các sản phẩm dịch vụ du lịch chưa phong phú

	26.
	Nếu có điều kiện, Ông (bà) có dự định trở lại Việt Nam trong thời gian tới không?
	1 FORMCHECKBOX 
 Có 
   

      Kết thúc phỏng vấn
2 FORMCHECKBOX 
 Không
      Chuyển đến câu 27

	27.
	Lý do nào đã nêu trong câu 25 có tác động lớn nhất khiến Ông (bà) không có ý định trở lại?
	1 FORMCHECKBOX 
                   3 FORMCHECKBOX 
      
5 FORMCHECKBOX 

7 FORMCHECKBOX 

2 FORMCHECKBOX 
                   4 FORMCHECKBOX 

6 FORMCHECKBOX 

8 FORMCHECKBOX 



Xin cám ơn Ông (bà) đã bớt chút thời gian quí giá để cung cấp những thông tin này.
Phần điều tra viên ghi
	
	Tên cơ sở lưu trú:
	

	
	Địa chỉ:
	

	
	Điện thoại:

	

	
	Thuộc loại cơ sở?
	01 FORMCHECKBOX 
 Khách sạn 1 sao 
02 FORMCHECKBOX 
 Khách sạn 2 sao 
03 FORMCHECKBOX 
 Khách sạn 3 sao 
04 FORMCHECKBOX 
 Khách sạn 4 sao 
05 FORMCHECKBOX 
 Khách sạn 5 sao 
06 FORMCHECKBOX 
 Khách sạn chưa xếp hạng sao
07 FORMCHECKBOX 
 Nhà nghỉ, nhà khách 

08 FORMCHECKBOX 
 Biệt thự kinh doanh du lịch 
09 FORMCHECKBOX 
  Làng du lịch 
10 FORMCHECKBOX 
 Căn hộ kinh doanh du lịch

11 FORMCHECKBOX 
 Khác

	
	Ngày thu thập thông tin?
	

        Ngày Tháng  Năm


Điều tra viên:                    …………………………………………………………………………………………………………..


(Ký, ghi rõ họ và tên)
Giám sát viên: 
……………………………………….…………………………………………………………………..
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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